Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 1      MÔN  TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC- HIỂU) 
Bài: Tôi có em rồi!
Tôi là một chú chuột túi bé con. Cả ngày tôi ở trong cái túi ấm áp của mẹ. 
Một hôm, bố ôm tôi vào lòng và nói:

- Bố báo cho con một tin vui: Con sắp có em đấy!

- Nhưng túi của mẹ chỉ đủ cho một đứa, vậy em bé sẽ ngủ ở đâu hả bố? - Tôi băn khoăn hỏi bố.

- Con đã là anh rồi! – Bố nói với tôi. – Con sẽ nhường chỗ cho em con, đúng không?

Tôi không trả lời bố. Vì nghe bố nói thế, tôi không khoái tí nào. Chẳng lẽ từ nay trở đi , tôi sẽ phải nhảy lóc cóc theo mẹ?

Thế rồi em của tôi ra đời. Em nhỏ xíu và rất là xinh. Cả nhà tôi mừng khôn xiết. Tôi hãnh diện vì mình có một cô em gái. Đi đâu, gặp ai tôi cũng hớn hở khoe: 

- Tôi có em rồi! Tôi có em rồi!

Theo XUÂN – HẠ - THU – ĐÔNG: 365 NGÀY KỂ CHUYỆN.
Học sinh đọc bài Tôi có em rồi! và khoanh vào câu trả lời đúng.
	1. Điều gì làm Chuột Túi không vui khi nghe tin có em?

a. Chuột Túi phải nhường thức ăn cho em.

b. Bố mẹ quan tâm đến em nhiều hơn quan tâm đến Chuột Túi.

c. Chuột Túi phải nhường chiếc túi của mẹ cho em nằm.


	2. Khi em ra đời, Chuột Túi đã có cảm xúc và hành động như thế nào?

a. Chuột Túi rất hãnh diện , đi đâu cũng hớn hở khoe rằng mình có em rồi.

b. Chuột Túi cảm thấy buồn và đã tránh đi để không phải nhìn thấy em.

c. Chuột Túi cảm thấy rất vui và đã mua nhiều đồ chơi cho em.


	3. Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?

a. Không nên tranh giành tình yêu thương của bố mẹ với em.

b. Cần phải biết nhường nhịn, yêu thương em của mình.

c. Yêu em trai và em gái của mình như nhau.

	4. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với anh( chị, em) của mình?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………




	5. Những từ nào sau đây nói lên tình cảm yêu thương giữa anh chị em trong gia đình. Em hãy khoanh vào chữ cái trước những từ đó.
a. yêu thương
b. nhường nhịn
c. hiếu thảo
d. đoàn kết 

e. phụng dưỡng
g. đùm bọc
h. hòa thuận
i. dũng cảm
k. giúp đỡ
6. Đặt ba câu nói về tình cảm giữa anh chị em, trong mỗi câu có một từ tìm được ở bài tập 5.

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………




	7. Gạch dưới từ dùng sai trong mỗi câu sau và viết lại cho đúng câu đó.
a. Anh em trong nhà cần phải sai bảo nhau.         
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Anh chị em cần phải biết đỡ đần nhau trong học tập.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c. Anh chị phải lễ phép em bé.   
………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	8. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống cho thích hợp:

- Mẹ ơi, con ăn cam của chị Hiền Thảo có được không ạ

- Chị đang ốm. Để dành cam cho chị nghe con

- Không sao     Mẹ cứ cho con ăn đi. Bây giờ con không ốm      Con hứa tới chiều con sẽ ốm.


ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Học sinh đọc bài Tôi có em rồi! và khoanh vào câu trả lời đúng.
	1. Điều gì làm Chuột Túi không vui khi nghe tin có em?

a. Chuột Túi phải nhường thức ăn cho em.

b. Bố mẹ quan tâm đến em nhiều hơn quan tâm đến Chuột Túi.

c. Chuột Túi phải nhường chiếc túi của mẹ cho em nằm.

	



	2. Khi em ra đời, Chuột Túi đã có cảm xúc và hành động như thế nào?

a. Chuột Túi rất hãnh diện , đi đâu cũng hớn hở khoe rằng mình có em rồi.

b. Chuột Túi cảm thấy buồn và đã tránh đi để không phải nhìn thấy em.

c. Chuột Túi cảm thấy rất vui và đã mua nhiều đồ chơi cho em.



	3. Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?

a. Không nên tranh giành tình yêu thương của bố mẹ với em.

b. Cần phải biết nhường nhịn, yêu thương em của mình.

c. Yêu em trai và em gái của mình như nhau.


	4. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với anh (chị, em) của mình?

Học sinh có nhiều câu trả lời khác nhau. VD:
- Em thường mua quà bánh và làm mọi việc khiến em Nhung vui. 



	5. Những từ nào sau đây nói lên tình cảm yêu thương giữa anh chị em trong gia đình. Em hãy khoanh vào chữ cái trước những từ đó.
a. yêu thương
b. nhường nhịn
c. hiếu thảo
d. đoàn kết 

e. phụng dưỡng
g. đùm bọc
h. hòa thuận
i. dũng cảm
k. giúp đỡ
6. Đặt ba câu nói về tình cảm giữa anh chị em, trong mỗi câu có một từ tìm được ở bài tập 5.

a. Chị Lan thường giúp đỡ em làm những công việc mẹ giao.
b. Anh Dũng hết mực yêu thương bé Na. 
c. Anh chị em trong gia đình phải biết nhường nhịn nhau.


	7. Gạch dưới từ dùng sai trong mỗi câu sau và viết lại cho đúng câu đó.

a. Anh em trong nhà cần phải sai bảo nhau.         
           Anh em trong nhà cần phải bảo ban nhau.
b. Anh chị em cần phải biết đỡ đần nhau trong học tập.  
          Anh chị em cần phải biết giúp đỡ nhau trong học tập.
c. Anh chị phải lễ phép em bé.   
          Anh chị phải nhường nhịn/ yêu thương em bé.




	8. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống cho thích hợp:

- Mẹ ơi, con ăn cam của chị Hiền Thảo có được không ạ   ?
- Chị đang ốm. Để dành cam cho chị nghe con .
- Không sao .     Mẹ cứ cho con ăn đi. Bây giờ con không ốm  .   Con hứa tới chiều con sẽ ốm.


Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 2       MÔN  TIẾNG VIỆT ( PHẦN ĐỌC - HIỂU)
Bài: Sự tích hoa Mào gà.
              Ngày xưa, chú gà nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào của các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm, gà Mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái mào rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà Mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà: “ Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc”.

              Mọi vật quay qua nhìn gà Mơ và cùng xuýt xoa: “ Chiếc mào mới xinh xắn làm sao, trông gà Mơ thật đáng yêu”. Gà Mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng nghe. Thì ra đó là một cây màu đỏ tía đang tấm tức khóc một mình. Gà Mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, Mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi:

              - Bạn làm sao thế?

              Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như sương xuống gốc và sụt sịt bảo:

              - Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ mỗi mình tôi là không có hoa.

             Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà Mơ an ủi bao nhiêu cây cũng không nín. Gà Mơ nghĩ một lúc rồi quyết định:

              - Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé.

            Cây sung sướng vẫy lá rối rít:

              - Thế bạn cho tôi thật nhé! Cám ơn bạn!

            Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc mào đẹp đẽ của gà Mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên bể nước thì lại nở một chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc mào của gà Mơ. Cây sung sướng vươn mình đón ánh mặt trời. Cây khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà Mơ. Thế là mọi người gọi hoa đó là cây hoa mào gà. Trên đầu gà Mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy.

                                                                                       ( Truyện cổ tích Việt Nam)
Học sinh tự đọc bài: Sự tích hoa Mào gà và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
	1. Chiếc mào của gà Mơ được so sánh với cái gì?                                                

     a. Mào của chú gà trống.   

     b. Một chùm hoa vàng rực.

     c. Một chùm hoa đỏ rực.


	2. Gà Mơ đã làm gì để cây nhỏ vui?                                                                           

      a. Hứa tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.

      b. Tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.

      c. An ủi và hứa tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.

	3. Em hiểu “ khóc ti tỉ” có nghĩa là:                                                                           

      a. Khóc to và khóc rất lâu.

      b. Tiếng khóc nhỏ, khóc rất lâu . 

      c. Vừa khóc vừa hét to.


	4. Theo em, gà Mơ có những đức tính nào đáng quý?                                               

   ............................................................................................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................................................................................
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

	

	5. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu Ai làm gì?                                                                   

      a. Gà Mơ đang vui sướng

      b. Gà Mơ là người bạn tốt.

      c. Gà Mơ soi mình trong vũng nước.

6. Em hãy gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào” trong các câu sau:

               Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, mái tóc bà bạc trắng. Khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà. Lan mong bà lúc nào cũng khỏe mạnh, sống vui cùng con cháu.



	7.  Em hãy điền dấu phẩy vào các câu sau cho thích hợp:                                                 

        Ở quê ngoài ông bà nội còn có nhiều cô chú bác. Ai cũng chân tình mộc mạc.




                                                  ĐÁP ÁN ĐỀ 2
	                   .
1.  Chiếc mào của gà Mơ được so sánh với cái gì?                                                

     a. Mào của chú gà trống.   

     b. Một chùm hoa vàng rực.

     c. Một chùm hoa đỏ rực.

2.    Gà Mơ đã làm gì để cây nhỏ vui?                                                                           

      a. Hứa tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.

      b. Tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.

      c. An ủi và hứa tặng cho cây nhỏ chiếc mào của mình.                                             

3.     Em hiểu “ khóc ti tỉ” có nghĩa là:                                                                           

      a. Khóc to và khóc rất lâu.

      b. Tiếng khóc nhỏ, khóc rất lâu . 

      c. Vừa khóc vừa hét to.

4.   Theo em, gà Mơ có những đức tính nào đáng quý?                                          
 Theo em, gà Mơ có những đức tính đáng quý là: tốt bụng,  biết chia sẻ và quan tâm đến bạn bè.

5. Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?                                                     

      a. Gà Mơ đang vui sướng

      b. Gà Mơ là người bạn tốt.

      c. Gà Mơ soi mình trong vũng nước.    

6. Em hãy gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào” trong các câu sau: 
 

          Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, mái tóc bà  bạc trắng. Khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà. Lan mong bà lúc nào cũng khỏe mạnh, sống vui cùng con cháu.

      7.  Em hãy điền dấu phẩy vào các câu sau cho thích hợp:                                                 

        Ở quê, ngoài ông bà nội còn có nhiều cô, chú, bác. Ai cũng chân tình, mộc mạc.

      


Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 3       MÔN  TIẾNG VIỆT
  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

          Bài: Hai anh em. Viết từ“Cũng đêm hôm ấy,.…… của em.”  
                                      (sách TV tập 1- trang 119.) 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


     II. LUYỆN TẬP 
      Bài 1. Điền ất hay ấc vo chỗ chấm thích hợp.
 a. B... khả xâm phạm

 
 b. Mưa bay l.... phất

 c. Mẹ nấu xôi g...
     III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Tìm và gạch dưới các từ ngữ thể hiện tình cảm yêu thương giữa mẹ và con trong bài thơ Lòng mẹ: 
Có miếng ngọt miếng ngon

                    Mẹ dành cho con hết

                    Đắng cay chỉ mẹ biết

                    Nhọc nhằn chỉ mẹ hay

                    Mẹ - bếp lửa mỗi ngày

                    Sưởi ấm con, đông tới

                    Mẹ là quạt mát rượi

                    Trước cái nóng mùa hè

                                            (Hoàng Thị Minh Khanh)

      Bài 2. Viết 3 từ nói lên tình cảm yêu thương giữa anh, chị, em trong gia đình.
  ……………………………………………………………………………………………………
      Bài 3. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu Ai thế nào? Hãy khoanh vào chữ cái trước các câu đó. 

a. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can.

          b. Trăng đêm nay sáng quá!

c. Đêm quê em thật êm đềm.

d. Từng chùm hoa lắc lư theo chiều gió.
   IV. TẬP LÀM VĂN 

        Đề bài: Viết đoạn văn ( Từ 5 đến 6 câu) kể về người bạn thân của em. 
Gợi ý: 

a. Bạn thân nhất của em là ai? Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Trường nào?

b. Hình dáng và tính tình của bạn đó ra sao?
          c. Tình cảm của bạn đó dành cho em như thế nào?
          d. Tình cảm của em đối với bạn đó ra sao?
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                               ĐÁP ÁN ĐỀ 3
I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             
II. LUYỆN TẬP 
	Bài 1: Điền ất hay ấc vào chỗ chấm thích hợp.
 a. Bất khả xâm phạm.
 b. Mưa bay lất phất.
 c. Mẹ nấu xôi gấc. 

III. LUYỆN TỪ VÀ

	Bài 1: Tìm và gạch dưới các từ ngữ thể hiện tình cảm yêu thương giữa mẹ và con trong bài thơ Lòng mẹ: 



Có miếng ngọt miếng ngon

                    Mẹ dành cho con hết

                    Đắng cay chỉ mẹ biết

                    Nhọc nhằn chỉ mẹ hay

                    Mẹ - bếp lửa mỗi ngày

                    Sưởi ấm con, đông tới

                    Mẹ là quạt mát rượi

                    Trước cái nóng mùa hè

                                            (Hoàng Thị Minh Khanh)
Bài 2. Viết 3 từ nói lên tình cảm yêu thương giữa anh, chị, em trong gia đình.

- quý mến, dỗ dành, chăm sóc, đùm bọc, đỡ đần, nhường nhịn, yêu quý, an ủi
Bài 3. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu Ai thế nào? Hãy khoanh vào chữ cái trước các câu đó. 

 a. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can.

 b. Trăng đêm nay sáng quá!

 c. Đêm quê em thật êm đềm.

 d. Từng chùm hoa lắc lư theo chiều gió.




Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 4 - MÔN  TIẾNG VIỆT

  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

Bài: Câu chuyện bó đũa  “Viết từ: Người cha liền bảo ... đến hết” 
(Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 114)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


     II. LUYỆN TẬP

   ài 1. Gạch dưới chữ viết sai chính tả (s/x) rồi chép lại từng câu cho đúng:

     a) Bé xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
    b) Con chim xẻ đậu trên sà nhà bỗng xà suống xát đất rồi bay vụt qua cửa xổ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Bài 2
a. Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống vần ai hoặc ay và dấu thanh thích hợp:
- gà m………………../……………………..                            - xe m………………../………………….....
- bàn ch………………../…………………...                          - nước ch………………../…………………...
b. Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống vần ăc hoặc ăt và dấu thanh thích hợp:
	   - màu s…………/………
	- s………thép/………

	   - b………cầu/…………..
	- b………tay/………


   III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm:

a) chăm chỉ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) xanh mướt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) tròn xoe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Bài 2. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người:
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào?

	Đôi mắt của bà nội
	……………………………………………………………………………………………..

	Giọng nói của mẹ
	……………………………………………………………………………………………..

	Dáng người của bố
	……………………………………………………………………………………………..


   Bài 3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Mèo rửa mặt
Một con mèo chộp được một chú sẻ, định ăn thịt     Sẻ lễ phép nói:

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt

Mèo đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt ria, xoa mép    Sẻ vụt bay mất      Mèo tức lắm nhưng chẳng làm gì được.

IV. TẬP LÀM VĂN 

Đề 1. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về anh hoặc chị, em trong gia đình (hoặc họ hàng) của em.

Gợi ý:

a) Anh (chị,em) của em tên là gì?

b) Anh (chị,em) đang làm hay học ở đâu?

c) Anh (chị,em) có điểm gì nổi bật (về hình dáng, tính tình)?

d) Tình cảm của em đối với anh (chị,em) như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề 2. Quan sát tranh, rồi trả lời câu hỏi:

[image: image1.png]



a) Tranh vẽ bạn trai đang làm gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Bé gái nằm ngủ trên võng trông như thế nào? Mái tóc của bé ra sao? ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Hình ảnh trong tranh cho thấy tình cảm của hai anh em như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN ĐỀ 4

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Gạch dưới chữ viết sai chính tả (s/x) rồi chép lại từng câu cho đúng:

     a) Bé xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ.

          Bé say sưa đứng ngắm hoa súng nở xen lẫn với hoa sen trong hồ.

    b) Con chim xẻ đậu trên sà nhà bỗng xà suống xát đất rồi bay vụt qua cửa xổ.

         Con chim sẻ đậu trên xà nhà bỗng sà xuống sát đất rồi bay vụt qua cửa sổ.

 Bài 2
a. Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống vần ai hoặc ay và dấu thanh thích hợp:
- gà mái– xe máy; bàn chải– nước chảy
b. Viết lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống vần ai hoặc ay và dấu thanh thích hợp:
	- màu sắc
	- sắt thép

	- bắc cầu
	- bắt tay


   III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm:

a) chăm chỉ

Bạn Dung học tập rất chăm chỉ.
b) xanh mướt

Nhờ chăm sóc chu đáo, vườn rau nhà em lúc nào cũng xanh mướt.
c) tròn xoe

Con mèo có đôi mắt tròn xoe.
   Bài 2. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người:
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào?

	Đôi mắt của bà nội
	vẫn còn tinh tường lắm/ chan chứa tình yêu thương, trìu mến.

	Giọng nói của mẹ
	dịu dàng và ấm áp.

	Dáng người của bố
	vạm vỡ, cân đối, dong dỏng cao.


   Bài 3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Mèo rửa mặt
Một con mèo chộp được một chú sẻ, định ăn thịt. Sẻ lễ phép nói:

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt ?
Mèo đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt ria, xoa mép. Sẻ vụt bay mất. Mèo tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
IV. TẬP LÀM VĂN 

Đề 1. Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu) kể về ông hoặc bà của em.

       Chị Thảo của em năm nay mười hai tuổi. Chị học lớp 6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Chị có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng ngần. Chị Thảo không những xinh đẹp mà còn học giỏi và múa hát cũng rất hay. Năm ngoái, chị đoạt giải Nhì cuộc thi hát của thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố. Chị luôn yêu thương và thường hướng dẫn em học bài. Em rất yêu quý và tự hào về chị Thảo của em.
Đề 2. Quan sát tranh, rồi trả lời câu hỏi:

a) Tranh vẽ bạn trai đang đưa võng cho em gái ngủ.

b) Bé gái nằm ngủ trên võng trông thật dễ thương. Mái tóc của bé bay phất phơ theo gió nhẹ.

c) Hình ảnh trong tranh cho thấy tình cảm của hai anh em dạt dào tình yêu thương.
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 5 -   MÔN  TIẾNG VIỆT
  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

                              Bài:  Tìm ngọc  (Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 138)

Viết từ: “Lần này, Mèo đội ngọc.............hết”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


     II. LUYỆN TẬP

      Bài 1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng ai hoặc ay :

                    a. Chỉ sự di chuyển trên không : ........................
b. Chỉ nước tuôn thành dòng    : ........................
c. Trái nghĩa với đúng              : ........................

      Bài 2. Điền vào chỗ trống
a) s hoặc x
.............ắp xếp;     .............ếp hàng,     sáng .............ủa,        xôn .............ao

b) Tìm tiếng có vần ât hoặc âc để tạo thành từ thích hợp 
............. ngủ,        ............. thà,      chủ .............,       ....................lên
    III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp vào chỗ trống : 

a. Tóc của bà em .......................................................................................................
b. Nụ cười của chị em ...........................................................................................
c. Vào mùa hè, hoa phượng nở..........................................................................
d. Làn da của em bé ...............................................................................................
 Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm : 

a. Hè về, ve kêu râm ran .

        ..............................................................................................................................................................................................
b. Tính tình của mẹ em hiền dịu.

...............................................................................................................................................................................................
c. Em học bài lúc 7 giờ tối.

...............................................................................................................................................................................................
d. Báo đốm chạy rất nhanh.

...............................................................................................................................................................................................
    Bài 3. Đặt dấu câu thích hợp cho đoạn văn sau :

Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng    Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con     Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ     Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh     được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.

     IV. TẬP LÀM VĂN 

Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu) kể về ông hoặc bà của em.
                                 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN ĐỀ 5

     II. LUYỆN TẬP

      Bài 1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng ai hoặc ay :

                    a, Chỉ sự di chuyển trên không : bay 

b, Chỉ nước tuôn thành dòng    :  chảy

c, Trái nghĩa với đúng              : sai 

      Bài 2. Điền vào chỗ trống
a) s hoặc x
sắp xếp; xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc
giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhặt lên

    III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp vào chỗ trống : 

a. Tóc của bà em bạc trắng / bạc phơ / hoa râm

b. Nụ cười của chị em rạng rỡ / rất tươi / sáng lạn

c. Vào mùa hè, hoa phượng nở rực rỡ / rất đẹp

d. Làn da của em bé trắng hồng / mềm mại/ trắng trẻo

    Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm : 

a. Hè về, ve kêu râm ran .

· Khi nào ve kêu râm ran ? 

b. Tính tình của mẹ em hiền dịu.

.-  Tính tình của mẹ em như thế nào ? 

c. Em học bài lúc 7 giờ tối.

· Em học bài khi nào ?

d. Báo đốm chạy rất nhanh.

· Báo đốm chạy như thế nào?

    Bài 3. Đặt dấu câu thích hợp cho đoạn văn sau :
Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng ,Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con . Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ . Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh , được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.

  IV. TẬP LÀM VĂN 

Gợi ý: 

        Viết đoạn văn từ 5 đến 6 câu hoặc nhiều hơn kể ông hoặc bà. Học sinh có thể có thêm những ý kiến khác ngoài những câu hỏi gợi ý. Ý câu diễn đạt suôn sẻ, thể hiện được tình cảm của em đối với ông hoặc bà của em.

Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                                   ĐỀ SỐ 1                    MÔN  TOÁN
   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	            55 + 19
	      8 + 73
	     100 - 25
	   40 + 60
	     100 - 7


           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............
           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............
           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............
   Bài 2. Tính 

	 46 + 45 + 9 = ................
	100 - 19 - 22 =................
	6cm + 27cm +37cm =.......................

	                    = ...............
	                      =................
	                                 =.......................


   Bài 3.  Tìm x

	     45 + x = 82
	      100 - x = 77
	    (25 + 27) + x = (46 + 54)


    .................................           .................................          .......................................
   .................................            .................................          .......................................
                                                                                           .......................................
   Bài 4. Giải toán 
    Thùng thứ nhất đựng được 65 lít dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều  hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
	        Tóm tắt

 .......................................................

 .......................................................
	                               Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


   Bài 5. Viết 4 phép tính có tổng bằng 100.
	     ................................................

     ................................................
	      ................................................

      ................................................


   Bài 6*. Tổng của hai số là số bé nhất có ba chữ số, biết số hạng thứ nhất là số lớn nhất có
    một chữ số. Tìm số hạng thứ hai.
                                                                 Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
                                                  ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 – MÔN TOÁN           

   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	             55 + 19
	       8 + 73
	     100 - 25
	   40 + 60
	     100 - 7


                  74                    81                        75                   100                       93
   Bài 2. Tính 

	 46 + 45 + 9 = 91 + 9
	100 - 19 - 22 = 81 - 22
	6cm + 27cm +37cm = 33cm + 37cm

	                    = 100
	                      = 59
	                                 = 70cm


   Bài 3.  Tìm x

	     45 + x = 82
	      100 - x = 77
	    (25 + 27) + x = (46 + 54)


                x= 82 – 45                           x =100 -77                         52 + x = 100
                x= 37                                    x= 23                                       x = 100 – 52
                                                                                                              x = 48
   Bài 4. Giải toán 

    Thùng thứ nhất đựng được 65 lít dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều  hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

	        Tóm tắt               65l
Thùng thứ nhất 
Thùng thứ hai                                     8l       
	                               Bài giải

Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:
                  65 – 8 = 57 (lít)

                         Đáp số: 57 lít dầu


   Bài 5. Viết 4 phép tính có tổng bằng 100
	 Ví dụ: 55 + 45 = 100
	;   63 + 37 = 100



   Bài 6*. Tổng của hai số là số bé nhất có ba chữ số, biết số hạng thứ nhất là số lớn nhất có

    một chữ số. Tìm số hạng thứ hai.

                                                                 Bài giải
· Số bé nhất có ba chữ số là 100. 
· Số lớn nhất có một chữ số là 9.

· Gọi số cần tìm là x. Ta có: 9 + x = 100

                                                       x = 100 – 9

                                                        x = 91

· Vậy số hạng thứ hai là 91.
  Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                                             ĐỀ SỐ 2                    MÔN  TOÁN
   Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	   77 + 23

..................

...................
...................
	  65 - 9

..................

...................

  ..................
	   100 - 25

 ...................

 ...................

 ...................
	  27 + 73

..................

...................
...................
	  8 + 57

..................

..................
..................


   Bài 2. Tính:

	18l + 23l - 9l = ………....……...= …….

   73 - 45 + 8  = ………....……… = …….
	32kg + 15kg – 9kg = ………....……...= …….

        37 - 25 + 17  = ………....……… = …….


   Bài 3.  Tìm y:

	y + 19  =  42

……………………

………………
	y - 36  =  54

……………………

……………………
	67  - y  =  19

……………………

……………………
	53 + y  =  42 + 39

……………………

……………………

……………………


   Bài 4. Giải toán 
    Mảnh vải đỏ dài 6dm 5cm. Mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 7cm. Hỏi mảnh vải xanh dài mấy xăng - ti –mét ?
	              Tóm tắt:

……………………………………………
……………………………………………
	                   Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………….


  Bài 5*. Tính giá trị biểu thức 

                        30  + 2 x 4 = ................................................ = ...........................
                       28 + 2 x 7 = .................................................. = ...........................

                                                              ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	      77 + 23

           77

       +  23

          100
	65 - 9

            65

· 9
  56
	    100 - 25

        100

      -   25

          75
	27 + 73

            27

        +  73

100
	8 + 57

             8

       +  57

           65



   Bài 2. Tính:

	18l + 23l - 9l = 41l – 9l = 32l
   73 - 45 + 8  = 28 + 8    = 36.
	32kg + 15kg – 9kg = 47kg – 9kg = 38kg

         37 - 25 + 17   = 12 + 17  = 29


   Bài 3.  Tìm y:

	      y + 19  =  42

            y =  42 - 19

    y = 23


	      y - 36  =  54

            y =  54 + 36

    y = 90


	     67  - y  =  19

            y =  67 - 19

    y = 48


	53 + y  =  42 + 39

    53 + y =  81

         y =  81 - 53

 y = 28




   Bài 4. Giải toán 
    Mảnh vải đỏ dài 6dm 5cm. Mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 7cm. Hỏi mảnh vải xanh dài mấy xăng - ti –mét ?
	Tóm tắt:

Vải đỏ:      

Vải xanh:  
	Bài giải

Đổi: 6dm 5cm = 65 cm

Mảnh vải xanh dài là:

65 + 7 = 72 (cm)

                         Đáp số: 72cm 


  Bài 5*. Tính giá trị biểu thức 

         30  + 2 x 4 = 30 + 8 = 38
                       28 + 2 x 7 = 28 + 14 = 42
Họ và tên ……………………………………………… Lớp : ………….

                                                          ĐỀ SỐ 3 – MÔN  TOÁN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

                45 -  6               66 - 8                      57 - 9                  80 - 36

            ………..              … ……..               ………                  ………

            ………...            … …….                 .. ……..                 ………

            …………           ………..                 ……….                ……….

Bài 2: Tính:

        35 - 10 +1 = …….                                   67 - 10 +  1 = ……

         35 - 9       =  ……                                     67 -  9          =…….

 Bài 3. Tìm y        

       19+ y= 38                                                           9 +  y  =  47

      ...................................                                      ……………………..                                     
      ...................................                                       …………………….                                                 
	      y + 7  =  35

.................................. 
	                                                                            
	     y  +  8  = 56

..................................


    ..................................                                         ..................................
 Bài 4. 

	Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Hỏi lớp 2A có nhiều hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?

	Tóm tắt:

.......................................................

.......................................................


	Bài giải

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Bài 5*Hai số có hiệu bằng 24. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 8 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
                                                                Bài giải

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
                                                        ĐÁP ÁN ĐỀ 3
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

              45 -  6                   66 - 8                57 - 9              80 - 36
                 39                       58                        48                    44

Bài 2: Tính:

        35 – 10 +1 = 26                                  67 - 10 +  1 = 58

        35 – 9       =  26                                     67 - 9      = 58

 Bài 3. Tìm y:        
             19+ y= 38                                               9 +  y  =  47

                     y = 38 – 19                                                   y = 47 - 9

                      y =  19                                                         y = 38

	                        y + 7  =  35

                              y = 35 – 7

                              y = 28

	                                                                            
	y  +  8  = 56

       y   = 56 -  8

       y   = 48


Bài 4. Giải toán:
	          Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Hỏi lớp 2A có nhiều hơn lớp 2B     

           bao nhiêu học sinh?

	                       Tóm tắt:35hs
      Lớp 2A 

      Lớp 2B 
	     Bài giải

     Lớp 2A nhiều hơn lớp 2B số học sinh là: 

        35 – 29= 6 (học sinh)

                  Đáp số: 6 học sinh




Bài 5* Hai số có hiệu bằng 24. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 8 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
                                                                  Bài giải
- Theo đề bài, hai số có hiệu bằng 24. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 8 đơn vị
   thì hiệu mới cũng sẽ giảm đi 8 đơn vị. Vậy hiệu mới là:  24 – 8 = 16

                                                                                    Đáp số: 16
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                                   ĐỀ SỐ 4                         MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	           26 + 29
	      41 - 27
	     60 - 16
	   32 + 68
	     100 -  24


           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............

           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............

           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............
   Bài 2. Tính 

	35 + 26 + 9 = ................
	60 - 19 +35 =................
	16cm + 38cm - 29cm =................

	                    = ...............
	                   =................
	                                    =................




   Bài 3.  Tìm x

	     x – 38  = 82
	     98 - x = 19
	    (85 - 27) + x = (64 +36)


    .................................           .................................             .......................................

   .................................            .................................             .......................................

                                                                                               .......................................

   Bài 4. Giải toán 

    Năm nay bố 43 tuổi, bố hơn Hân 35 tuổi. Hỏi năm nay Hân bao nhiêu tuổi? 

	        Tóm tắt

 .......................................................

 .......................................................
	                               Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


   Bài 5. Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 12 thì hiệu hai số đó là

 bao nhiêu?                                                                          

                                                         Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                  ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 – MÔN TOÁN           

   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	             26 + 29
	       41 - 27
	     60 - 16
	  32 + 68
	     100 - 24


                  55                   14                        44                   100                       76

   Bài 2. Tính 

	 35 +26 + 9 = 61 + 9
	60 - 19 + 35 = 41+35
	16cm + 38cm - 29cm =33cm +37cm

	                    =  70
	                      = 76
	                                 = 70cm


   Bài 3.  Tìm x

	      x - 38 = 82
	      98 - x = 19
	    (85 - 27) + x = (64 + 36)


                x= 82 – 38                           x =98 -19                        58 + x = 100

                x= 44                                   x= 79                                       x = 100 – 58

                                                                                                              x = 42

   Bài 4. Giải toán 

        Năm nay bố 43 tuổi, bố hơn Hân 35 tuổi. Hỏi Hân bao nhiêu tuổi? 

	        Tóm tắt              43 tuổi

      Bố 

     Con                                              35 tuổi     
	                               Bài giải

Số tuổi của Hân là:

                  43 – 35 = 8 (tuổi)

                         Đáp số: 8 tuổi




   Bài 5. Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 12 thì  hiệu bằng bao nhiêu?                                                                                    
	                                                         Bài giải

Số bị trừ bằng số trừ và bằng 12 thì hiệu của hai số đó là: 12 – 12 = 0

              Đáp số: 0


	


                 Họ và tên ……………………………………………… Lớp : ………….
                                  ĐỀ SỐ 5                              MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính

	         65 - 29                  . 79 -  38                    100 - 55              . 100 - 38

     ………….               ……………               …………..            …………….

     ………….              ……………                …………..          …………….

     ………….               ……………              …………..             …………….




   Bài 2. Tính 

   100 – 52 + 47                     42kg + 29kg – 37kg =………………….......
   =…………….                                                     = ....................................                     

    =…………….                     



           

  91 – 42 + 29                      53dm + 19dm – 26dm =………………….......
  =…………….                     


         = ………………….......                           

  = …………….                     



                                

   Bài 3.  Tìm x 

a. 47 - x = 19                                                b. 91 - x = 47

…………….                                                 ……………        

          …………….                                                  ……………  

c. x – 29 = 17 + 23                                         d. 66 - x = 44 - 17

…………………..                                         …………………        

          …………………..                     

         …………………
          ...............................                                        .............................  
   Bài 4. Linh có 33 nhãn tên, Linh cho Quỳnh một số nhãn tên và còn lại 15 nhãn tên. Hỏi    Linh cho Quỳnh bao nhiêu nhãn tên ?
	Tóm tắt:

.......................................................

.......................................................


	Bài giải

..............................................................

..............................................................

..............................................................


   Bài 5*. Hai số có hiệu bằng tổng của 27 và 18, biết số bị trừ bằng 72. Tim số trừ.
                                                                Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ 5

  Bài 1. Đặt tính rồi tính

	         65 - 29                79 -  38               100 - 55                  100 - 38
          36                          41                         45                          62 
                 


   Bài 2. Tính 

100 – 52 + 47              




           42kg + 29kg – 37kg

=   48  + 47






         =      71kg  -  37kg

=       95              





         =              34kg

91 – 42 + 29              




           53dm + 19dm – 26dm

=   49  + 29






         =      72dm  -  26dm
=       78              





         =              46dm
   Bài 3.  Tìm x 

a. 47 - x = 19                                                                        b. 91 - x = 47

           x =  47 - 19






            x = 91 - 47
           x =      28              





            x =    44

c. x – 29 = 17 + 23                                                               d. 66 - x = 44 - 17

    x – 29 =     50  






     66 - x =    27

    x         =  50 + 29





            x = 66 - 27
    x         =      79              





  x =    39

   Bài 4. Linh có 33 nhãn tên, Linh cho Quỳnh một số nhãn tên và còn lại 15 nhãn tên. Hỏi Linh cho Quỳnh bao nhiêu nhãn tên ?

  Tóm tắt:                                                                         Bài giải

 Có               :  33 nhãn tên


Linh cho Quỳnh số nhãn tên là :

 Còn lại       :  15 nhãn tên


          33 – 15 = 18 (nhãn tên)
 Đã cho      :    … nhãn tên ?



Đáp số : 18 nhãn tên
Bài 5*. Hai số có hiệu bằng tổng của 27 và 18, biết số bị trừ bằng 72. Tìm số trừ.                        
                                                         Bài giải


C1 :
Gọi số cần tìm là x, ta có : 72 – x = 27 + 18







    72 – x =     45








  x = 72 – 45








  x =     27




Vậy số cần tìm là 27.

C2 : Tổng của 27 và 18 là 45. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.



Vậy số trừ là : 72 – 45 = 27







 Đáp số : 27

Gợi ý:


a. Ông hoặc bà của em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?    


 


b. Dáng người và tính tình  của ông hoặc bà của em như thế nào?





c. Ông hoặc bà của em yêu thương, chăm sóc em như thế nào?





d. Tình cảm của em đối với ông hoặc bà của em ra sao?











        ?l





 6 dm5cm





 7cm





 ? cm





        ?hs





        29hs





   ? tuổi








